Phụ lục 03
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THẺ
(Kèm theo Thông tư số  43/2016/TT-BLĐTBXH  ngày 28 tháng 12 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Mẫu số 01
	TÊN BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TW...
ĐƠN VỊ:................................................

Số:........./BC-.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN THẺ

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
A. Đánh giá tình hình thực hiện thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ............................
...........................
.............

B. Tổng hợp kết quả thực hiện Thẻ:
	TT
	Tên cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp
	Tổng số Thẻ thực hiện 
	Trong đó  
	Số 
thanh niên
 thôi học
	Ghi chú

	
	
	
	Bộ đội xuất ngũ 
	Công an xuất ngũ 
	Thanh niên tình nguyện  
	
	

	A
	B
	1=2+3+4
	2
	3
	4
	5
	6

	01
	Trường ĐH hoặc CĐ…..
	
	
	
	
	
	

	….
	……………
	
	
	
	
	
	

	….
	Trường TC…
	
	
	
	
	
	

	….
	……………
	
	
	
	
	
	

	….
	Trung tâm GDNN…
	
	
	
	
	
	

	....
	............
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	……
	……
	……
	
	…….
	


C. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:...
…., ngày …. tháng …  năm 20.…

	THỦ TRƯỞNG

(Ký và đóng dấu)

	


Mẫu số 02
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số:........./BC-.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN THẺ

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

A. Đánh giá tình hình thực hiện thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh, thành phố ......1.......

B. Tổng hợp kết quả thực hiện Thẻ:

	TT
	Tên cơ sở giáo dục
nghề nghiệp
	Tổng số Thẻ thực hiện 
	Trong đó  
	Số thanh niên thôi học
	Ghi chú

	
	
	
	Bộ đội xuất ngũ 
	Công an xuất ngũ 
	Thanh niên tình nguyện 
	
	

	A
	B
	1=2+3+4
	2
	3
	4
	5
	6

	01
	Trường CĐ…..
	
	
	
	
	
	

	….
	……………
	
	
	
	
	
	

	….
	Trường TC…
	
	
	
	
	
	

	….
	……………
	
	
	
	
	
	

	….
	Trung tâm GDNN…
	
	
	
	
	
	

	....
	............
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	……
	……
	……
	
	…….
	


C. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:...
-……….
                                                                     …., ngày …. tháng …  năm 20.…
	GIÁM ĐỐC 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ký, đóng dấu)




 Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mẫu số 03
	Tên Đơn vị chủ quản.......
Tên cơ sở GDNN.............


Số:........./BC-.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THẺ

Kính gửi:……………………1…………………………..

A. Đánh giá tình hình thực hiện thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại:......
...
.............

B. Tổng hợp kết quả thực hiện Thẻ:

	TT
	Họ và tên
	Nam/Nữ
	Ngày tháng năm sinh
	Đối 

tượng 

	Số thẻ đào tạo nghề  trình độ sơ cấp
	Thời gian đào tạo
	Số chứng chỉ sơ cấp

	Ghi chú


	
	
	
	
	
	
	Tổng (ngày)
	Từ ngày
	Đến ngày
	
	

	01
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	............
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:...
…., ngày …. tháng …  năm 20.…
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và đóng dấu)

	


� Tên bộ, ngành, cơ quan trung ương





1 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;


2 Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp;


� Ghi cụ thể một trong các đối tượng sau: Bộ đội xuất ngũ hoặc công an xuất ngũ hoặc thanh niên tình nguyện;


� Hoặc số Giấy ... (ghi rõ loại giấy tốt nghiệp);


� Nếu thanh niên thôi học ghi rõ lý do, số ngày thực tế đào tạo nghề.
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